	UBND HUYỆN  TỨ KỲ

tr​­êng TH thÞ trÊn 

---------------
	ĐỀ kiÓm tra ®Þnh kú CUỐI  häc kú I

N¨m häc 2022 - 2023
M«n: TiÕng ViÖt (PhÇn viÕt)-  Líp 4
Thêi gian: 55 phót kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò) 


I. ChÝnh t¶ (Nghe- viết)   (2 ®iÓm)                      (Thêi gian: 20 phót)                                                       
  Cái rét vùng núi cao
      Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm.

      Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh đến ghê người của đá và lá cây lúa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ.
II.TẬP LÀM VĂN  (8 điểm)      
(Thời gian: 35 phút)

Em hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc bằng lời kể của một nhân vật trong truyện.
Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

       Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung

	BND HUYỆN TỨ KỲ

TR​ƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
	HƯỚNG DẪN  CHẤM

BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần viết) - Lớp 4




I. Chính tả: 2 điểm

	Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp.
	1 điểm

	Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi)
	1 điểm


II. Tập làm văn: 8 điểm

Viết được bài văn kể chuyện theo yêu cầu, có đủ ba phần; đảm bảo nội dung, dùng từ và viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ; viết sáng tạo (mở bài theo kiểu gián tiếp, kết bài kiểu mở rộng). (8đ) Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm lẻ đến 0,5 điểm. Bài viết bị trừ điểm hình thức nếu mắc lỗi như sau: - Mắc từ 3 - 5 lỗi ( chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 0,5 điểm. - Mắc từ 5 lỗi trở lên ( chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 1 điểm. - Chữ xấu, khó đọc, trình bày bẩn, cẩu thả trừ 0,5 điểm.

* Bài viết bị trừ điểm hình thức nếu mắc lỗi như sau:
- Mắc từ 3 - 5 lỗi (chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 0,5 điểm.

- Mắc từ  5 lỗi trở lên (chính tả, dùng từ, viết câu…) trừ 1 điểm.

- Chữ xấu, khó đọc, trình bày bẩn cẩu thả trừ 0,5 điểm.

phiÕu b¾t th¨m ®äc thµnh tiÕng - líp 4
Đề 1- Ông Trạng thả diều (Tiếng Việt 4 - Tập 1- Trang 104) 

Đọc từ Sau vì nhà nghèo quá đến nước Nam ta. 

Câu hỏi: Nguyễn Hiền ham học và chịu khó học như thế nào? 

Đề 2- Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 115) 

Đọc từ Bạch Thái Bưởi đến Trưng Nhị. 

Câu hỏi: Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công ?
____________________________________________________________
Đề 3- Người tìm đường lên các vì sao (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 125)

Đọc từ Từ nhỏ đến hàng trăm lần. 

Câu hỏi: Từ nhỏ, Xi- ôn- cốp- xki đã mơ ước điều gì? 

Đề 4- Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 129)
 Đọc từ Ông biết dù văn hay đến đâu đến hết. 

Câu hỏi: Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ viết như thế nào?

_____________________________________________________________
Đề 5- Chú Đất Nung (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 134)
Đọc từ Còn một mình đến hết. 

Câu hỏi: Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung ? 
_____________________________________________________________
Đề 6- Tuổi Ngựa (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 149) 

Đọc cả bài. 

Câu hỏi: Trong khổ thơ cuối, "ngựa con" nhắn nhủ mẹ điều gì ? 
_____________________________________________________________
Đề 7- Kéo co (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 155) 

Đọc từ Làng Tích Sơn đến thắng cuộc. 

Câu hỏi: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt ?
phiÕu b¾t th¨m ®äc thµnh tiÕng - líp 4
Yªu cÇu häc sinh b¾t th¨m ®äc mét trong c¸c bµi tËp ®äc sau råi tr¶ lêi c©u hái:

(Tèc ®é ®äc kho¶ng 80 tiÕng/ phót)

	Đề 1- Ông Trạng thả diều (Tiếng Việt 4 - Tập 1- Trang 104) 

Đọc từ Sau vì nhà nghèo quá đến nước Nam ta. 


	Đề 2- Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 115) 

Đọc từ Bạch Thái Bưởi đến Trưng Nhị. 


	Đề 3- Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 129)
 Đọc từ Ông biết dù văn hay đến đâu đến hết. 


	Đề 4- Chú Đất Nung (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 134)
Đọc từ Còn một mình đến hết. 



	Đề 5- Tuổi Ngựa (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 149) 

Đọc cả bài. 


	Đề 6- Kéo co (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 155) 

Đọc từ Làng Tích Sơn đến thắng cuộc. 



  tr​Ưêng tiÓu häc thÞ trÊn tø kú

                          ---------------
BIỂU ĐIỂM  CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc) - Lớp 4
1) Đọc thành tiếng (2 điểm):

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu; giọng đọc phù hợp với nội dung bài: 1 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng ): 1 điểm.
2) Trả lời câu hỏi (1 điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm.                              
- Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm.
	Tên bài
	Trả lời

	

	Ông Trạng thả diều (Tiếng Việt 4 - Tập 1- Trang 104)

	Nguyễn Hiền ham học và chịu khó học như thế nào?
 Nhà nghèo quá, chú không được đi học. Ban ngày, chú đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Sách, vở của chú là lưng trâu, là nền cát; bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong.
	

	Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi  (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 115)
	Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công ? Bạch Thái Bưởi thành công nhờ ý chí vươn lên, thất bại không nản lòng. Ông biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc của hành khách người Việt và ông biết tổ chức công việc kinh doanh.
	

	Văn hay chữ tốt (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 129)

	Cao Bá Quát quyết chí luyện chữ viết như thế nào? Ông dốc sức luyện viết, sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp. Mỗi tối ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Khi chữ đã tiến bộ, ông mượn những cuốn sách chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Ông kiên trì luyện tập suốt mấy năm.
	

	Chú Đất Nung (Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 134)

	Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung ? Vì chú muốn được xông pha, làm nhiều việc có ích.
	

	Tuổi Ngựa 
(Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 149)
	Trong khổ thơ cuối, "ngựa con" nhắn nhủ mẹ điều gì ? "Ngựa con" nhắn nhủ với mẹ: Tuổi con là tuổi đi, nhưng mẹ đừng buồn, dù đi xa cách núi cách rừng, cách sông cách biển, con cũng nhớ đường tìm về với mẹ.
	

	Kéo co 
(Tiếng Việt 4 - Tập 1 - Trang 155)
	  Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt?
 Ở làng Tích Sơn có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp với số lượng người mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai người kéo đến đông hơn lại chuyển bại thành thắng.
	


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 4

CUỐI KỲ I-  NĂM HỌC 2022- 2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số

câu
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	6
	

	
	
	Câu số


	1
	
	2;3
	
	4
	   5
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	0,5
	 1,0
	
	1,0
	4,0
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	4
	

	
	
	Câu số
	
	
	7
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1
	
	0,5
	
	1,0
	3,5
	

	Tổng
	 Số câu
	1
	
	3
	1
	1
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	1,0
	0,5
	 1,5
	
	2,0
	7


	     Hä vµ tªn: .....................................................................
   Líp: ......................................................................................
     Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn Tø Kú
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH  KỲ CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
M«n: TiÕng ViÖt (PhÇn ®äc)- Líp 4 



I- Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
   Em hãy bắt thăm, đọc theo yêu cầu ghi trong thăm rồi trả lời câu hỏi.
II- Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)  (Thời gian: 35 phút)

CÂU CHUYỆN VỀ MÙA ĐÔNG VÀ CHIẾC ÁO KHOÁC

         Mùa đông đã tới, những cơn gió rét buốt rít ngoài cửa sổ. Ngoài đường, ai cũng bước vội vàng để tránh cái lạnh. Năm nay, mẹ mua cho An một chiếc áo khoác mới, vì áo cũ của cậu đã bị rách do sự hiếu động của An. Khi nhận chiếc áo từ mẹ, An vùng vằng vì kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo không đúng ý thích của cậu. Về phòng, cậu ném chiếc áo xuống đất, cả ngày lầm lì không nói gì. 

         Chiều tối hôm đó, bố rủ An ra phố. Sau khi mua đồ xong, bố chở An ra khu chợ. Bố chỉ cho An thấy những cậu bé không có nhà cửa, không có người thân, trên người chỉ có một tấm áo mỏng manh đang co ro, tím tái. Trong khi mọi người đều về nhà quây quần bên bữa tối ngon lành thì các cậu vẫn phải lang thang ở ngõ chợ, nhặt nhạnh những thứ người ta đã bỏ đi. 

  Bất giác, An cảm thấy hối hận vô cùng. An nhớ lại ánh mắt buồn của mẹ khi cậu ném chiếc áo khoác xuống đất. Bố chỉ nhẹ nhàng: “Con có hiểu không? Cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm. Hãy biết trân trọng thứ mà mình đang có.”

                                                                                                           ( Theo Big School)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu. 
Câu 1 (0,5điểm). Vì sao An không thích chiếc áo mới mà mẹ mua cho? 

A. Vì chiếc áo quá rộng so với cơ thể của cậu. 

B. Vì mẹ tự đi mua áo mà không hỏi cậu trước.

C. Vì chiếc áo bị may lỗi ở phần cánh tay. 

D. Vì cậu không thích kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo. 

Câu 2(0,5điểm). An có thái độ và hành động như thế nào khi nhận chiếc áo mới? 

A. Cậu vùng vằng, sau đó ném chiếc áo xuống đất, cả ngày lầm lì không nói. 

B. Cậu bảo mẹ mang trả lại chiếc áo cho cửa hàng. 

C. Cậu không nhận chiếc áo cũng không nói gì với mẹ. 

D. Cậu không chịu mặc chiếc áo mới mẹ mua cho.
Câu 3 (0,5điểm). Vì sao bố muốn An cùng đi ra phố?   

A. Bố muốn An  được đi chơi. 

B. Bố muốn đưa An đi mua một chiếc áo khác đúng với sở thích của cậu. 

C. Bố muốn An chứng kiến cảnh nhiều bạn nhỏ còn không có áo ấm để mặc. 

D. Bố muốn An quên đi chuyện chiếc áo để tập trung học tập. 

Câu 4(1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S:  
         An cảm thấy hối hận với hành động của mình vì: 
a, An thấy mình hạnh phúc hơn nhiều bạn nhỏ khác và An cảm thấy mình có lỗi với mẹ.
b, An sợ bố mẹ sẽ giận và không mua áo mới cho mình nữa. 
Câu 5 ( 1điểm). Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?  

Câu 6 ( 1điểm). Nếu là An, em sẽ nói với bố mẹ điều gì?  
Câu 7 ( 0,5điểm). Dấu hai chấm trong câu văn sau có tác dụng gì?

          Bố nói với An:

      - Hãy biết trân trọng những thứ mà mình đang có, con nhé!

A. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là phần chú thích.
B. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó lời nói của nhân vật.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

D. Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt.

Câu 8 (1,0 điểm). Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu văn sau:


             Mùa đông đã tới, những cơn gió rét buốt rít ngoài cửa sổ.
Câu 9 (0,5 điểm). Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau:

       Năm nay, mẹ mua cho An một chiếc áo khoác mới.

 Câu 10(1,0 điểm).  Đặt một câu hỏi với mục đích để khen ngợi.
……..............………………………….............…………………….........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………......
	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	


 Người tổng hợp đề                                                               Người duyệt đề

       Nguyễn Thị Phấn                                                               Nguyễn Văn Thung

HƯỚNG DẪN CHẤM

     BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
A. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
B. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	Mỗi câu đúng được 0,5  điểm


	2
	B
	

	3
	C
	

	4
	B
	

	5
	      HS viết: “ Tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể đập được một cú gôn như anh”.


	0,5 điểm

	6
	 HS có thể viết: Em học tập từ tinh thần vượt khó, ý chí, nghị lực vươn để đạt được ước mơ cao đẹp.

	1 điểm

	7
	     Khát khao, thực hành, bắt buộc, dễ dàng, nỗ lực
-  Từ ghép:  thực hành,  bắt buộc , nỗ lực
-  Từ láy: khát khao,  dễ dàng

	1 điểm



	8
	Danh từ : đồng lúa,  khoảng trời 
Động từ: vui đùa,  đuổi nhau
Tính từ: bao la,  mênh mông

	1 điểm



	9
	A
	0,5 điểm

	10
	a. Cậu cho mình mượn quyển sách này được không?

b.  Sao cậu học giỏi thế?

( HS đặt câu hỏi khác đúng với yêu cầu vẫn được điểm tối đa)               

	1 điểm


